
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1 Lê Văn Sang Nam 16/03/2012 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/5

2 Nguyễn Minh Khang Nam 14/06/2013 Tỉnh Bến Tre TH Trần Nguyên Hãn Năm 1

3 Trần Gia Mỹ Nữ 12/10/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 3

4 Lê Bảo Nam Nam 05/08/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 5

5 Đỗ Phương Nghi Nữ 30/05/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 4

6 Nguyễn Xuân Nhi Nữ 06/11/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/3

7 HUỲNH DOANH NHƯ Nữ 25/11/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Lý Thái Tổ 5/4

8 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ Nữ 25/10/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Lý Thái Tổ 5/3

9 Lai Văn Tường Oanh Nữ 10/12/2013 Tỉnh Tiền Giang TH Hưng Phú 5/3

10 Lê Nguyễn Hoàng Oanh Nữ 18/01/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/1

11 Đỗ Thanh Phát Nam 27/11/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/2

12 HÀ MINH PHÚC Nam 03/01/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Lý Thái Tổ 5/2

13 Tiêu Thanh Phúc Nam 19/02/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/5

14 Nguyễn Tiến Thành Nam 13/08/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/5

15 Tôn Thất Bảo Nam Nam 03/02/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/1

16 Nguyễn Hồ Thanh Ngân Nữ 03/06/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/2

17 Trần Phương Nghi Nữ 29/05/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 5

18 Đồng Nguyễn Hồng Ngọc Nữ 02/12/2012 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/4

19 Lê Ánh Ngọc Nữ 01/11/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 6

20 NGUYỄN QUỲNH NHƯ Nữ 26/11/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Lý Thái Tổ 5/4

21 Đỗ Minh Phát Nam 29/02/2012 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/1

22 Giang Chấn Phong Nam 25/02/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/3

23 Nguyễn Thị Trúc Phương Nữ 08/07/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/5

24 NGUYỄN DIỆP THANH TÂM Nữ 17/09/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Lý Thái Tổ 5/2

25 Võ Nguyễn Thuận Thành Nam 25/03/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/5

26 Đỗ Chí Thiện Nam 16/12/2012 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/4

27 Lê Ngọc Bảo Ngân Nữ 30/11/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/1

28 Trần Bảo Nghi Nữ 11/03/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/2

29 Lý Thế Nghiệp Nam 20/10/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/6

30 Nguyễn Trần Kim Ngọc Nữ 21/01/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 6

31 Lê Hoàng Nguyên Nam 14/09/2013 Tỉnh Ninh Thuận TH Tuy Lý Vương 5/4

32 Võ Khôi Nguyên Nam 22/10/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 4

33 Ngô Thái Phú Nam 17/10/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/1

34 Lâm Anh Phúc Nam 20/10/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/3

35 LÝ KIM PHỤNG Nữ 20/11/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Lý Thái Tổ 5/4

36 Võ Hà Phương Nữ 21/08/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/5

37 DƯƠNG QUỐC THÁI Nam 04/06/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Lý Thái Tổ 5/1

38 CHÂU TRẦN THANH THẢO Nữ 22/03/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Lý Thái Tổ 5/2

39 Nguyễn Ngọc Thịnh Nam 13/03/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/5

40 Trần Ngọc Bảo Thy Nữ 07/10/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/4

41 Lê Minh Bảo Ngọc Nữ 10/04/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/1

42 Nguyễn Huỳnh Tuyết Nhi Nữ 24/12/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 5

43 Vương Lâm Nhi Nữ 10/03/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 6

44 CHÂU NGỌC PHƯƠNG Nữ 06/08/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Lý Thái Tổ 5/4

45 Hà Đông Quân Nam 26/05/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/2

46 Hứa Anh Quốc Nam 14/05/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/1

47 Phạm Ngọc Sơn Nam 01/06/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/5

48 LÊ ANH THÁI Nam 28/02/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Lý Thái Tổ 5/1

49 Huỳnh Ngọc Nhã Thy Nữ 07/08/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/5

50 Thái Huệ Nhã Nữ 18/06/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/1
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